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TÓM TẮT
Đã	chọn	được	3	chủng	E. coli 	và	2	chủng	Salmonella	có	độc	lực	cao,	cấu	trúc	kháng	nguyên	ổn	định,	

mang	một	số	yếu	tố	gây	bệnh	để	sản	xuất	thử	nghiệm	vacxin	phòng	bệnh	phù	đầu,	tiêu	chảy	cho	lợn.	
Vacxin	vô	hoạt	chế	tạo	từ	các	chủng	vi	khuẩn	trên	có	tỷ	lệ	bảo	hộ	cao	đối	với	chuột	nhắt	trắng,	từ	90-100%	
và	hiệu	lực	đối	với	lợn	thí	nghiệm	đạt	tỷ	lệ	bảo	hộ	66,67%.	Sử	dụng	vacxin	vô	hoạt	phòng	bệnh	phù	đầu,	
tiêu	chảy	cho	đàn	lợn	con	ở	thực	tế	diện	hẹp	đạt	tỷ	lệ	bảo	hộ	là	72,33%,	lợn	con	không	được	tiêm	phòng	
vacxin	có	nguy	cơ	mắc	tiêu	chảy	cao	gấp	3,62	lần	so	với	lợn	được	tiêm	phòng	và	vacxin	có	khả	năng	bảo	
hộ	tốt	cho	đàn	lợn	con	sau	tiêm	3	tháng.	
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SUMMARY
3 strains of E.coli and 2 strains of Salmonella having high virulence, stable antigen structures, 

carrying some pathogenic factors were chosen for producing a polyvalent vaccine against the 
edema disease and diarrhea in pigs. The inactivated vaccine producing from the above bacteria 
strains induced high protection rate: 90 - 100% in the experimental white mice and 66.67% in the 
experimental pigs. Use of this inactivated vaccine to prevent the edema disease and diarrhea in 
pigs in the limited pig production area had given 72.33% of the protection rate. Meanwhile, the un-
vaccinated piglets faced with the risk of edema disease and diarrhea infection folding 3.62 times, in 
comparison with the vaccinated piglets. This inactivated vaccine could protect the piglets in 3 months 
after vaccination with the high protection rate.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong	những	năm	gần	đây,	 cùng	với	 sự	phát	

triển	của	nền	kinh	tế,	ngành	chăn	nuôi	nói	chung	
và	chăn	nuôi	lợn	nói	riêng	của	nước	ta	đã	có	những	
bước	phát	triển	mạnh	mẽ,	trở	thành	ngành	sản	xuất	
quan	trọng,	chiếm	tỷ	trọng	đáng	kể	trong	xuất	khẩu	
các	sản	phẩm	chăn	nuôi	và	góp	phần	xóa	đói	giảm	
nghèo.	Ngành	chăn	nuôi	lợn	ở	nước	ta	luôn	phải	đối	
mặt	với	những	khó	khăn,	thách	thức	về	chất	lượng	
con	giống,	thức	ăn,	giá	cả	thị	trường,…	đặc	biệt	là	
bệnh	dịch	vẫn	thường	xuyên	xảy	ra	gây	thiệt	hại	lớn	
về	kinh	tế.	Trong	đó	có	một	số	bệnh	thường	xảy	ra,	

không	 những	 ảnh	 hưởng	 đến	mục	 tiêu	 phát	 triển	
chăn	nuôi	mà	còn	đe	dọa	ảnh	hưởng	đến	sức	khỏe	
của	con	người.	Bệnh	phù	đầu	do	vi	khuẩn	E. coli	và	
bệnh	do	vi	khuẩn	Salmonella	vẫn	gây	tổn	thất	nặng	
nề	cho	ngành	chăn	nuôi	lợn	trong	toàn	quốc.	Bệnh	
do	Salmonella	gây	 ra	 thường	ở	dạng	nhiễm	 trùng	
máu	cấp	tính	hoặc	viêm	ruột	non.	Tuy	nhiên,	hai	thể	
bệnh	này	thường	ít	khi	xảy	ra	đồng	thời	với	nhau.	Vi	
khuẩn	Salmonella	và	E. coli	gây	tiêu	chảy	cho	lợn	ở	
các	lứa	tuổi,	đặc	biệt	ở	lợn	trước	và	sau	cai	sữa	trong	
cả	chăn	nuôi	 trang	trại	quy	mô	lớn	hay	chăn	nuôi	
nông	hộ	với	quy	mô	nhỏ.


